
PHỤ BIỂU DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Kèm theo Văn bản số    /CNTY-QLDB ngày    tháng 3 năm 2024 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai) 

STT Tài sản/hàng hóa Thông số kinh tế, kỹ thuật 
Xuất xứ/sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Vắc xin Lở mồm long móng  

- Là vắc xin vô hoạt, nhũ dầu. 

- Thành phần: 
+ Mỗi liều vắc xin có chứa hàm lượng kháng 

nguyên ít nhất 6PD50 virus lở mòng long móng vô 
hoạt type O (O1 Campos); 
- Quy cách: Chai 25 liều. 

Nhập khẩu Liều 100.000 

2 Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò 

Mỗi liều vắc xin có chứa: 
- Mỗi 1ml vắc xin chứa ít nhất 10x109CFU vi 

khuẩn Pasteurella multocida serotype B:2, chủng 
P52, vô hoạt hoặc các kháng nguyên khác của vắc 

xin đã được cấp phép lưu hành. 
- Chất bổ trợ: Keo phèn. 

Việt Nam Liều 100.000 

3 
Vắc xin phòng 3 bệnh (Dịch tả lợn cổ 
điển, Tụ huyết trùng lợn, Phó thương 

hàn lợn) 

* Vắc xin Dịch tả heo trên tế bào. Chai 10 liều 
- Thành phần: Mỗi liều vắc xin có chứa kháng 

nguyên ít nhất 103 TCID50 virus Dịch tả heo 
nhược độc chủng C, hoặc các kháng nguyên khác 

của vắc xin đã được cấp phép lưu hành.                         
- Chất ổn định: Sữa không kem. 
* Vắc xin nhị giá Tụ huyết trùng – Phó thương hàn 

lợn nhược độc. Chai 10 liều. 
 - Thành phần:  

+ Vi khuẩn Pasteurella multocida chủng AvPS-3 
nhược độc, chứa ≥ 3 x 108 CFU/liều hoặc các 
kháng nguyên khác của vắc xin đã được cấp phép 

lưu hành. 
+ Vi khuẩn Salmonella cholerae suis O: 6,7; H:1,5, 

chủng Smith nhược độc, chứa ≥  2 x 109 CFU/ liều 
hoặc các kháng nguyên khác của vắc xin đã được 
cấp phép lưu hành. 

 + Chất ổn định: Sữa không kem. 

Việt Nam Liều 200.000 
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4 Vắc xin Cúm gia cầm  

- Vắc xin vô hoạt, chứa 2 chủng virus  vắc xin Cúm 

A/H5N1 là chủng NIBRG-14 và chủng vi rút vắc 
xin cúm A/Hubei/1/2010(H5N1)-PR8-IDCDC-

RG30.- Bảo hộ được với vi rút Cúm gia cầm: 
A/H5N1, A/H5N6 và A/H5N8.- Chất bổ trợ: Nhũ 
dầu.  

- Quy cách: Chai 200 liều. 

Việt Nam Liều 2.150.000 

5 Vắc xin Dại 

- Thành phần: 

+ Glycoprotein virus Dại ≥ 1 IU; 
+ Thiomersal: 0,1 mg; 

+ Keo phèn  (dạng Hydroxide): 1,7 mg; 
+ Tá dược vừa đủ 1 liều trong 1 ml. 
- Quy cách: 01 liều/lọ. 

Nhập khẩu Liều 92.400 

6 

Dung dịch sát trùng có hoạt chất 

benzakolium chloride, 
Formaldehyde, Glutaraldehye 

- Thành phần: Trong 1 ml chứa: 
+ Benzalkonium chloride: 22 mg; 
+ Glutaraldehyde: 229 mg; 

+ Formaldehyde: 167 mg. 
+ Dung môi vừa đủ: 1.000 ml. 

- Quy cách: Chai 01 lít. 

Việt Nam Lít 6.000 

7 

Dung dịch sát có hoạt chất 

Glutaraldehye, Alkyl benzyl 
dimethyl ammonium chloride 

- Thành phần: 
+  Glutaraldehye: 285 g; 

+Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride: 100 
mg; 

+ Dung môi vừa đủ: 1 ml. 
- Quy cách: Chai 01 lít. 

Việt Nam Lít 15.000 

 

Tổng dự toán được duyệt là 9.494.678.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm chín mươi bốn triệu sáu trăm bẩy mươi tám nghìn 

đồng chẵn). 
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